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LỜI NÓI ĐẦU

Việc thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) trên địa bàn tỉnh Hà Giang đã đảm bảo nguồn thu ổn định, lâu dài, bền vững cho những đối tượng trực tiếp tham gia bảo vệ và phát triển rừng, thúc đẩy công tác xã hội hoá nghề rừng, góp phần bảo vệ rừng tốt hơn. Luật Lâm nghiệp năm 2017 và Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ có hiệu lực đã tạo ra nhiều điểm mới về hoạt động lâm nghiệp, trong đó có chính sách chi trả DVMTR. Các quy định về chi trả DVMTR chặt chẽ hơn, gắn trách nhiệm của UBND xã, phường trong thực hiện đồng thời công tác quản lý, bảo vệ rừng tại địa phương. Từ năm 2019 đến nay, mặc dù việc thực hiện chi trả tiền DVMTR trên địa bàn tỉnh đã đúng, đủ cho các đối tượng thụ hưởng nhưng vẫn còn những tồn tại khó khăn, vướng mắc tại cấp xã như: quá trình lập, phê duyệt dự toán sử dụng tiền DVMTR còn lúng túng, chậm; việc sử dụng tiền DVMTR của cộng đồng thôn chưa thực sự hiệu quả;…. 
Xuất phát từ tình hình thực tế đó, Sở Nông nghiệp và PTNT đã chỉ đạo Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng xây dựng kế hoạch tập huấn "Hướng dẫn thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng" cho cán bộ cấp xã, phường, thị trấn để việc thực hiện chính sách chi trả DVMTR đảm bảo chính xác, đúng đối tượng.
Mục đích: 
- Tập huấn, hướng dẫn cho đội ngũ cán bộ cấp xã nắm bắt và triển khai đồng bộ về quy trình chi trả; kiểm tra, giám sát; quản lý, sử dụng; thanh quyết toán tiền DVMTR gắn với quản lý, bảo vệ rừng tại cấp cơ sở.

- Định hướng sử dụng tiền chi trả DVMTR tại cơ sở hiệu quả, đúng mục đích, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng tại địa phương.

- Triển khai hiệu quả các nội dung về công tác giám sát, kiểm tra việc quản lý, sử dụng tiền tại cở sở. Đảm bảo việc quản lý, sử dụng tiền tại cơ sở được công khai, minh bạch. 

Yêu cầu:  
- Triển khai phổ biến, tập huấn các nội dung về quản lý và sử dụng tiền theo quy định hiện hành phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn, có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm thiết thực, chất lượng, hiệu quả và theo đúng tiến độ thời gian.

- Nắm bắt được các nội dung về quản lý, sử dụng tiền DVMTR; Các trình tự về thanh quyết toán tiền DVMTR theo các quy định hiện hành.

- Làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, cơ quan đơn vị có liên quan trong thực hiện chính sách chi trả DVMTR. Bám sát các hoạt động có liên quan đến chính sách chi trả DVMTR, truyền tải đầy đủ, trung thực, kịp thời, chính xác, rộng khắp trong nhân dân.

PHẦN I

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC LẬP HỒ SƠ CHI TRẢ TIỀN DVMTR
I. Lập Phương án sử dụng tiền DVMTR

1. Đối tượng phải xây dựng Phương án sử dụng tiền DVMTR

UBND cấp xã và các tổ chức (Đồn biên phòng, Hạt Kiểm lâm...) được Nhà 

nước giao trách nhiệm quản lý, bảo vệ rừng trong lưu vực có cung ứng DVMTR được nhận tiền chi trả DVMTR hằng năm theo quy định. 

2. Trình tự xây dựng phương án 

Căn cứ diện tích rừng chưa được giao cho các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình, cộng đồng dân cư, UBND xã, phường, thị trấn (gọi tắt là UBND cấp xã) xây dựng phương án sử dụng tiền DVMTR phục vụ công tác quản lý, bảo vệ rừng trình UBND cấp huyện phê duyệt. Thời gian thực hiện Phương án sử dụng tiền DVMTR phục vụ cho công tác quản lý, bảo vệ rừng được thực hiện ổn định tối thiểu 01 năm, tối đa không quá 05 năm. Phương án điều chỉnh, bổ sung nếu có sự biến động về diện tích rừng có cung ứng DVMTR (thời gian điều chỉnh, bổ sung trước 31/12 năm điều chỉnh). 


II. Lập hồ sơ khoán bảo vệ rừng

Căn cứ Phương án sử dụng tiền DVMTR đã được duyệt, UBND cấp xã tiến hành lập Hồ sơ khoán bảo vệ rừng như sau:


- Thời hạn khoán: Khoán bảo vệ rừng theo từng năm hoặc theo thời gian thực hiện phương án sử dụng tiền DVMTR đã được phê duyệt. Hàng năm có sự thay đổi về diện tích rừng bên nhận khoán thống nhất với UBND xã tự điều chỉnh Bản đồ theo Hồ sơ (thời gian điều chỉnh, bổ sung trước 31/12 năm điều chỉnh). 
- Hạn mức khoán: Bên khoán bảo vệ rừng căn cứ vào quy mô diện tích khoán và nhu cầu, khả năng của bên nhận khoán để thỏa thuận và xác định mức khoán phù hợp (Lưu ý: Hạn mức khoán cho cá nhân tối đa 15 ha/người, cho hộ gia đình tối đa 30 ha/hộ).

- Đơn giá khoán: Được xác định theo nguồn thu tiền DVMTR hằng năm của bên khoán.

- Thành phần Hồ sơ khoán bảo vệ rừng có cung ứng DVMTR bao gồm: 

+ Đơn đề nghị nhận khoán.
+ Quyết định phân chia vùng rừng bảo vệ cho cho các thôn/tổ/nhóm hộ... quản lý bảo vệ rừng của UBND xã, phường.

+ Hợp đồng khoán. 
+ Biên bản kiểm tra hiện trường nhận khoán bảo vệ rừng. 
+ Hồ sơ khoán bảo vệ rừng có cung ứng DVMTR: Bìa hồ sơ, thuyết minh hồ sơ bảo vệ rừng, tờ bản đồ khu vực bảo vệ rừng (ghi đầy đủ các thông tin như: địa điểm, tiểu khu, khoảnh, diện tích, lưới tọa độ,...), biểu thống kê diện tích bảo vệ rừng.

+ Biên bản giao, nhận rừng.
Lưu ý: Đối với các xã, thị trấn có diện tích rừng mới được cấp có thẩm quyền quyết định giao cho các tổ chức (Ban quản lý rừng phòng hộ, Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh) quản lý phải tiến hành rà soát, điều chỉnh lại hồ sơ giao khoán bảo vệ rừng trong năm 2020. 
III. Xác định diện tích rừng được chi trả DVMTR  

UBND cấp xã chủ trì phối hợp với phòng ban chuyên môn cấp huyện (Hạt kiểm lâm, Ban quản lý rừng nếu lồng ghép vốn) tổ chức thực hiện nghiệm thu diện tích rừng có cung ứng DVMTR cho bên nhận khoán. Thời điểm nghiệm thu hoàn thành trước ngày 31/12 năm kế hoạch.
Trước ngày 15/02 hằng năm, Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh chủ trì phối hợp với Hạt Kiểm lâm xác định diện tích rừng được chi trả DVMTR của năm trước cho UBND cấp xã  trên cơ sở cập nhật bản đồ chi trả dịch vụ môi trường rừng từ kết quả theo dõi diễn biến rừng năm trước.


Trước ngày 01/3 hằng năm, Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh phối hợp với Hạt Kiểm lâm kiểm tra, xác minh diện tích rừng được chi trả DVMTR của năm trước đối với trường hợp có kiến nghị.
Trước ngày 15/3 hằng năm, Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh phối hợp với Hạt Kiểm lâm tổng hợp diện tích rừng được chi trả dịch DVMTR làm cơ sở thanh toán tiền.

PHẦN II

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THANH TOÁN TIỀN DVMTR


I. Trình tự, thủ tục đề nghị thanh toán tiền DVMTR


Căn cứ Phương án đã được phê duyệt và số tiền DVMTR do Quỹ thông báo, UBND xã xây dựng dự toán chi tiết gửi cơ quan tài chính cấp huyện thẩm định, sau đó trình UBND cấp huyện phê duyệt (nội dung dự toán gồm phần chi cho bên nhận khoán bảo vệ rừng và phần chi của UBND cấp xã).Thời gian hoàn thành trước ngày 10/5 hàng năm.
Căn cứ phê duyệt của UBND cấp huyện, UBND xã thông báo niêm yết công khai danh sách, số tiền chi trả DVMTR cho bên nhận khoán. Thời gian thực hiện trước ngày 15/5 hằng năm.


Căn cứ số tiền được thông báo, cộng đồng thôn, tổ họp bàn thống nhất hình thức quản lý, sử dụng tiền DVMTR (đối với các thôn lấy ý kiến của toàn thể người dân, đối với tổ dân phố lấy ý kiến của đại diện các hội đoàn thể). Lập Biên bản họp nộp về UBND xã kiểm tra, xác nhận trước khi thực hiện thanh toán tiền. Thời gian hoàn thành trước ngày 01/6 hằng năm.
Sau thời gian (30 ngày) niêm yết công khai, minh bạch tiền chi trả DVMTR cho bên nhận khoán tại UBND cấp xã và tại trụ sở các thôn, tổ dân phố (có biên bản kết thúc thời gian niêm yết công khai), UBND xã gửi danh sách và Giấy đề nghị thanh toán về Quỹ, Quỹ tổng hợp, hoàn thiện thủ tục và phối hợp với đơn vị dịch vụ chi trả tiến hành giải ngân tiền DVMTR cho bên nhận khoán.
II. Lưu ý đối với giấy đề nghị thanh toán của UBND cấp xã lập
Tài khoản nhận tiền: UBND cấp xã có thể mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước hoặc các Ngân hàng hoạt động trên địa bàn huyện. Nếu nhận tiền qua ngân hàng, UBND cấp xã nên mở tài khoản riêng nhận tiền DVMTR để thuận lợi theo dõi.
Phần kinh phí của bên nhận khoán bảo vệ rừng: UBND cấp xã có thể đề nghị Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng chuyển khoản vào tài khoản của UBND xã để tự chi trả hoặc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng phối hợp với đơn vị chi trả thanh toán trực tiếp cho bên nhận khoán.

Kinh phí của UBND cấp xã, tổng số tiền bên nhận khoán, số tiền chi các thôn tại phụ biểu phải đúng với Quyết định phê duyệt của UBND cấp huyện.
Các lưu ý khác: Đối chiếu chính xác thông tin tài khoản (tên tài khoản và số tài khoản); đầy đủ chữ ký của thủ trưởng đơn vị, kế toán; phụ biểu kèm theo phải có dấu treo. 
(Phụ biểu I đính kèm)

PHẦN III

QUẢN LÝ  SỬ DỤNG VÀ QUYẾT TOÁN TIỀN DVMTR


I. Các nội dung chi tiền DVMTR của UBND cấp xã

1. Chi cho bên nhận khoán bảo vệ rừng 

Căn cứ Quyết định phê duyệt dự toán sử dụng tiền chi trả DVMTR được UBND  cấp huyện phê duyệt. UBND cấp xã xây dựng kế hoạch thanh toán tiền cho bên nhận khoán bảo vệ rừng theo số tiền được phê duyệt.

2. Chi xăng, dầu cho phương tiện tuần tra, kiểm tra rừng
 Cán bộ xã, thôn khi tham gia tuần tra, kiểm tra rừng được hỗ trợ tiền xăng, dầu cho phương tiện đi lại. Mức hỗ trợ theo Nghị quyết số 112/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có)

3. Hỗ trợ cho những người được huy động để ngăn chặn chống chặt phá rừng, chữa cháy rừng và chữa cháy rừng bị tai nạn, thương tật (Mức hỗ trợ căn cứ theo Quyết định số 2599/2013/QĐ-UBND ngày 12/11/2013 của UBND tỉnh và các văn bản sửa đổi, bổ sung)

4. Bồi dưỡng làm đêm, làm thêm giờ, công tác kiêm nhiệm cho cán bộ theo quy định hiện hành

5. Phổ biến, tuyên truyền giáo dục pháp luật và tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý bảo vệ rừng; Hội nghị, hội thảo sơ tổng kết và công tác thi đua khen thưởng (Nghị quyết số 112/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh)

6. Các khoản chi khác 
- Lập hồ sơ khoán bảo vệ rừng có cung ứng DVMTR: Kinh phí lập hồ sơ khoán bảo vệ rừng có cung ứng DVMTR chỉ thực hiện năm đầu tiên đối với những diện tích khoán mới. Mức kinh phí lập hồ sơ khoán lần đầu tùy theo nguồn thu tiền DVMTR của bên giao khoán, tối đa là 50.000 đồng/ha/giai đoạn 5 năm (Văn bản số 4545/BNN-TCLN ngày 23/12/2013 của Bộ Nông nghiệp  và PTNT).

- Lập phương án giao rừng cho cộng đồng, hộ gia đình, cá nhân (Điều 102 Luật Lâm nghiệp). 

- Nghiệm thu diện tích rừng có cung ứng DVMTR: tối đa không quá 2.000đ/ha (Quyết định 801/2013/QĐ-UBND ngày 04/5/2013 của UBND tỉnh Hà Giang). 


- Photo, văn phòng phẩm,...

II. Hướng dẫn sử dụng tiền đối với các đối tượng được UBND cấp xã giao khoán bảo vệ rừng


1. Bên nhận khoán là cộng đồng thôn/tổ


Việc sử dụng tiền chi trả DVMTR theo thứ tự ưu tiên cụ thể như sau : 


- Chi tiền công cho các hộ gia đình, cá nhân tham gia bảo vệ diện tích rừng do cộng đồng thôn được giao, khoán bảo vệ để cải thiện sinh kế cho người dân. 


- Chi hỗ trợ cho hoạt động của tổ, đội quần chúng bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng của thôn (Trong đó định mức ngày công đi tuần rừng tùy thuộc vào số tiền DVMTR của thôn nhận được hàng năm và quy chế hoạt động của tổ, đội bảo vệ rừng).


- Hỗ trợ tiền cho các hoạt động khác nhằm mục đích bảo vệ và phát triển rừng: Mua sắm các công cụ và dụng cụ tuần tra bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng; các hoạt động liên quan đến phát triển rừng như trồng rừng, khoanh nuôi trồng bổ sung; trồng đường băng xanh cản lửa; khen thưởng hoặc hỗ trợ người có thành tích hoặc trách nhiệm trong bảo vệ rừng (không phải là thành viên BQL thôn), hỗ trợ người bị tai nạn trong khi tham gia bảo vệ rừng.


- Hỗ trợ cho các hoạt động chung của thôn: Chi phí trà nước trong cuộc họp thôn; chi hỗ trợ cho Ban quản lý thôn.


- Cho hộ gia đình vay vốn phát triển kinh tế: Bổ sung vào nguồn hình thành Quỹ phát triển cộng đồng thôn và quản lý, sử dụng theo Quyết định số 25/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh về quản lý và sử dụng quỹ phát triển cộng đồng xã, thôn trên địa bàn tỉnh Hà Giang giai đoạn 2016 - 2020.


- Hỗ trợ xây dựng, sửa chữa các công trình cơ sở hạ tầng nhỏ hoặc mua sắm các trang thiết bị của thôn.


- Chi cho các hoạt động phù hợp khác do thôn thống nhất.

Lưu ý : Các nội dung chi nêu trên phải do cộng đồng dân cư họp bàn công khai, thống nhất quyết định và thể hiện bằng biên bản (biên bản phải kèm theo danh sách các hộ gia đình tham gia họp) có xác nhận của UBND cấp xã.


2. Bên nhận khoán là tổ đội bảo vệ rừng chuyên trách do UBND cấp xã thành lập


Đối phần kinh phí DVMTR được nhận của tổ đội bảo vệ rừng chuyên trách do UBND cấp xã thành lập được ưu tiên chi cho công tuần tra bảo vệ rừng của các thành viên và các nội dung khác liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ rừng: Mua sắm các công cụ và dụng cụ tuần tra bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng, hỗ trợ tiền xăng, dầu cho phương tiện đi lại,... Các nội dung chi, định mức chi căn cứ vào dự toán được UBND cấp huyện phê duyệt.

3. Bên nhận khoán là hộ gia đình, nhóm hộ


Hộ gia đình, nhóm hộ được toàn quyền quyết định sử dụng phần kinh phí DVMTR được nhận tương ứng với diện tích rừng nhận khoán bảo vệ với UBND cấp xã.


Đối với nhóm hộ, việc thống nhất sử dụng tiền do nhóm hộ tự họp bàn quyết định và thể hiện bằng biên bản (biên bản phải kèm theo danh sách các hộ gia đình trong nhóm) có xác nhận của UBND cấp xã.
(Phụ biểu II đính kèm)


III.Tạm ứng, thanh toán và quyết toán tiền DVMTR

1. Tạm ứng tiền DVMTR


Số lần tạm ứng là một lần trong năm kế hoạch; tỷ lệ tạm ứng tối đa không quá 50% tổng số tiền chi trả DVMTR được nhận trong năm theo Kế hoạch thu chi đã được UBND tỉnh phê duyệt (Quyết định số 09/2019/QĐ-UBND ngày 02/4/2019 của UBND tỉnh Hà Giang).

2. Thanh toán tiền dịch vụ môi trường rừng


 Căn cứ số tiền được phân bổ và quyết định phê duyệt dự toán chi tiết của UBND cấp Huyện, UBND cấp xã gửi giấy đề nghị thanh toán tiền về Quỹ tỉnh làm căn cứ thanh toán theo quy định.

Nếu cấp xã tự thanh toán tiền cho bên nhận khoán, thời gian thanh toán xong trước ngày 30 tháng 6 hằng năm.

3. Quyết toán tiền DVMTR


Ủy ban nhân dân cấp xã và các tổ chức khác được Nhà nước giao trách nhiệm quản lý rừng khóa sổ kế toán, lập và nộp báo cáo quyết toán theo quy định  quản lý tài chính đối với từng loại hình tổ chức (Bao gồm phần kinh phí chi cho bên nhận khoán và phần chi của UBND xã; Nếu mở tại Ngân hàng phải quyết toán cả phần lãi phát sinh).
PHẦN IV
KIỂM TRA, GIÁM SÁT QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TIỀN DVMTR
1. Nội dung giám sát của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng
- Nhận thức của người dân về dịch vụ chi trả tiền qua tài khoản;

- Mức độ đầy đủ của hồ sơ mở tài khoản; 
- Mức độ đầy đủ của hồ sơ thanh toán và tính công khai minh bạch tiền DVMTR;
- Quá trình chi trả tiền: Tiến độ, đối tượng và số tiền chi trả;
- Các vấn đề phát sinh trong quá trình chi trả;

- Tác động của chính sách với đời sống người dân và công tác quản lý bảo vệ phát triển rừng.

2. Nội dung giám sát của Ban kiểm tra, giám sát cấp huyện 

- Tiền có tới đúng đối tượng và đầy đủ không.

- Quá trình thực hiện trình tự, thủ tục giải ngân tiền.

- Việc công khai danh sách được chi trả tiền DVMTR.

- Tính chính xác và minh bạch về đổi tượng và số tiền DVMTR.

- Sử dụng tiền của các cộng đồng dân cư: Phương án và mức độ công khai về cơ chế chia sẻ lợi ích, các bằng chứng về chia sẻ lợi ích cho các thành viên trong cộng đồng hoặc sử dụng vào mục đích chung của thôn...

- Giám sát việc thực hiện chính sách chi trả DVMTR đối với các chủ rừng là tổ chức đóng trên địa bàn cấp huyện quản lý.

3. Các cơ quan, tổ chức và toàn thể nhân dân tham gia giám sát, phản biện xã hội đối với các cơ quan nhà nước, các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư có hoạt động liên quan đến tính chính xác và minh bạch trong quá trình chi trả, quản lý, sử dụng tiền chi trả DVMTR.

4. Cán bộ kiểm lâm địa bàn tham mưu UBND cấp xã hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng kế hoạch quản lý, bảo vệ rừng; phương án phòng cháy chữa cháy rừng của chủ rừng; hướng dẫn các hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn thực hiện các biện pháp quản lý, bảo vệ, phòng cháy và chữa cháy rừng, bảo đảm chấp hành pháp luật về lâm nghiệp thuộc địa bàn quản lý. 
Phụ lục I: Giấy đề nghị thanh toán, danh sách chi trả
	ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ (PHƯỜNG, THỊ TRẤN)

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN

Ngày ….. tháng ….. năm 20…….
     Kính gửi: Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Hà Giang.
Căn cứ Quyết số...../QĐ-SNN ngày....../...../20......của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc phê duyệt danh sách chi trả tiền dịch vụ môi rường rừng năm 20...... (kế hoạch năm 20.........);

Căn cứ Quyết định số .........../QĐ-UBND ngày......./........./20...... của UBND huyện (thành phố) V/v phê duyệt dự toán chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn các xã (phường, thị trấn) năm 20....... (kế hoạch năm 20.......); 

UBND xã (phường, thị trấn) đề nghị Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng thanh toán số tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng năm 20.. (kế hoạch năm 20..), như sau:

1. Tổng số tiền đề nghị thanh toán: .................................... đồng; (Số tiền viết bằng chữ: .................................................................................................................
Trong đó:

a) Kinh phí của UBND xã

- Tổng số tiền được hưởng: ........................................... đồng; (Số tiền viết bằng chữ: .......................................................................................................................) 
- Hình thức thanh toán: Chuyển khoản qua .....................
+ Tên tài khoản  : .................................................................................................

+ Số tài khoản    : ...........................................................................................

+ Tại: ...........................................................................................
b) Kinh phí của bên nhận khoán bảo vệ rừng

- Tổng số tiền được hưởng: ............................................ đồng; (Số tiền viết bằng chữ: .......................................................................................................................)
- Hình thức thanh toán: Chuyển khoản qua Ngân hàng hoặc đề nghị Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng phối hợp với đơn vị dịch vụ trả tiền DVMTR thanh toán cho bên  nhận khoán bảo vệ rừng theo quy định.
(Theo phụ biểu đính kèm)
2. Nội dung thanh toán: Tiền DVMTR năm 20......... (kế hoạch năm 20......)
UBND xã (phường, thị trấn) cam kết thực hiện việc quản lý, sử dụng tiền DVMTR hiệu quả, đúng mục đích và đúng thời gian quy định.

Kính đề nghị Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh xem xét./.

KẾ TOÁN                                                        THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
QUỸ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG TỈNH HÀ GIANG


Căn cứ giấy đề nghị thanh toán tiền dịch vụ môi trường rừng của ............................................., ngày ......./....../20........., Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng duyệt số tiền chi trả DVMTR năm 20........ (kế hoạch năm 20........) như sau: 

- Tổng số tiền được hưởng:...................................................đồng; (Số tiền viết bằng chữ:............................................................................................................)

- Số tiền đã tạm ứng: ...........................................................................................
- Số tiền còn được thanh toán:..................................................................... 
Trong đó

1. Kinh phí của UBND cấp xã
- Tổng số tiền được hưởng:...........................................đồng

- Số tiền đã tạm ứng: ....................................................đồng 
- Số tiền còn được thanh toán: .......................................đồng (Số tiền viết bằng chữ: .................................................................................................................................) 
2. Kinh phí của bên nhận khoán bảo vệ rừng
- Tổng số tiền được hưởng:...........................................đồng

- Số tiền đã tạm ứng: ....................................................đồng 
- Số tiền còn được thanh toán: .......................................đồng (Số tiền viết bằng chữ: .................................................................................................................................) 
 Hà Giang, ngày       tháng      năm 20……
    KẾ TOÁN  TRƯỞNG                                                      GIÁM ĐỐC   

Danh sách thanh toán tiền DVMTR cho bên nhận khoán bảo vệ rừng

năm 20......(kế hoạch năm 20...........) 

	STT
	Đơn vị thụ hưởng
	Diện tích rừng cung ứng DVMTR (ha)
	Diện tích rừng được chi trả tiền DVMTR đã quy đổi theo hệ số K (ha)
	Số tiền trung bình chi trả cho 01 ha rừng đã quy đổi theo hệ số K (đồng/ha)
	Số tiền được chi trả (đồng)

	1’
	2’
	3’
	4’
	5’
	6’=4’*5’

	
	Tổng cộng
	
	
	
	

	1
	Ông (Bà) Nguyễn Văn A đại diện cho Cộng đồng thôn (tổ)……. 
	
	
	
	

	2
	Cộng đồng thôn (tổ)…….
	
	
	
	

	3
	Cộng đồng thôn (tổ)…….
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	
	

	n
	Cộng đồng thôn (tổ)…….
	
	
	
	


 Phụ lục II

	Mẫu số 1
	Biên bản họp thống nhất sử dụng tiền

	Mẫu số 2
	Quyết định Thành lập/kiện toàn và ban hành Quy chế hoạt  động của Tổ bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng thôn 

	Mẫu số 3
	Kế hoạch tuần tra của tổ tuần tra bảo vệ rừng thôn bản

	Mẫu số 4
	Bảng chấm công tuần tra rừng của Tổ BVR-PCCCR

	Mẫu số 5
	Biên bản vi phạm 


Mẫu số 01:
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP THÔN/TỔ


Hôm nay, ngày.......tháng....... năm 201..., tại Thôn/Tổ .................................... Xã/Phường/Thị trấn ..........................., Huyện/TP........................Chúng tôi gồm có các thành phần như sau:


I. THÀNH  PHẦN


1. Thôn/Tổ ...........................................................................


- Chủ trì cuộc họp: ông (bà): ............................................. - ............................


- Thư ký cuộc họp: ông (bà): ............................................. - ..........................


- Đại diện các hộ gia đình có mặt dự họp: .........../........... hộ (Có danh sách các hộ gia tham dự họp kèm theo)


2. Đại điện ....................................................

- Ông (bà): .......................................... - Chức vụ: ..........................................


- Ông (bà): .......................................... - Chức vụ: ...........................................


3. Đại diện UBND xã/phường/thị trấn............................................ 


- Ông (bà): .......................................... - Chức vụ: ..........................................


- Ông (bà): .......................................... - Chức vụ: ...........................................


II. NỘI DUNG

1. Thông báo tổng số tiền dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) năm 201.... (thuộc kế hoạch năm 201.......) của thôn .................................. được cấp là: ............................... đồng.  ( Số tiền viết bằng chữ: ..................................................
..............................................................................................................................)


2. Họp, bàn và thống nhất hình thức quản lý và sử dụng tiền DVMTR với tất cả các hộ trong thôn.

 
III. KẾT QUẢ

Sau khi họp, bàn và lấy biểu quyết nhất trí (…..../.......hộ) trong thôn ..................... thống nhất sử dụng số tiền DVMTR  năm 201… (Kế hoạch năm 201…) vào các mục đích cụ thể như sau:

……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………….


Biên bản kết thúc cùng ngày, được thông qua cho các thành phần tham gia cùng nghe và nhất trí ký tên với các nội dung ghi trong biên bản. Biên bản được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, thôn/tổ giữ 01 bản, UBND xã/phường,thị trấn giữ 01 bản (bản gốc)./.
	Thư ký
………………………
	Đại diện ………….

……………………
	Chủ trì
………………………

	
	
	

	XÁC NHẬN CỦA UBND ………………………


DANH SÁCH CÁC HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN THAM GIA HỌP THÔN/NHÓM HỘ…………………..
(Kèm theo Biên bản họp thôn/nhóm hộ ngày …….tháng …..năm ……)
	TT
	Họ và tên chủ hộ
	Ký tên

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	

	5
	
	

	6
	
	

	7
	
	

	8
	
	

	9
	
	

	10
	
	

	11
	
	

	12
	
	

	13
	
	

	14
	
	

	15
	
	

	16
	
	

	17
	
	

	18
	
	

	19
	
	

	20
	
	

	21
	
	

	22
	
	

	23
	
	

	24
	
	

	25
	
	

	…
	
	

	…
	
	


Mẫu số 2
	UỶ BAN NHÂN DÂN

XÃ .....................

Số:         /QĐ-UBND
	               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

      ……………., ngày      tháng    năm 201…


QUYẾT ĐỊNH

Thành lập/kiện toàn và ban hành Quy chế hoạt động của Tổ bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng thôn …………….


ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ ……………….
Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Lâm nghiệp ngày 15/11/2017;

Căn cứ Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp;
Căn cứ...

Xét đề nghị của thôn...........,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập/kiện toàn Tổ bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng  thôn……………….. gồm các Ông (Bà) có tên sau: 

1. Ông (bà)………………………………- Tổ trưởng.

2. Ông (bà)………………………………- Tổ phó.
3. Ông (bà)………………………………- Thư ký. 
4. Ông (bà)………………………………- Tổ viên.

5. Ông (bà)………………………………- Tổ viên.
6. Ông (bà)………………………………- Tổ viên.
7. Ông (bà)………………………………- Tổ viên.
8. Ông (bà)………………………………- Tổ viên.

Điều 3. Tổ bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng thôn……………….. có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng đối với diện tích rừng do cộng đồng dân cư thôn đang quản lý, bảo vệ theo Quy chế hoạt động kèm theo Quyết định.
Điều 4. Công chức phụ trách địa chính - lâm nghiệp, phụ trách Văn phòng HĐND - UBND, kế toán ngân sách xã, các thành phần có liên quan và các cá nhân có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký./.
	Nơi nhận:

- Như điều 4;

- Hạt Kiểm lâm huyện;

- TTr. Đảng ủy, HĐND xã;

- Các PCT UBND xã;

- Lưu VT.
	                       TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

                       CHỦ TỊCH




QUY CHẾ

Hoạt động của Tổ bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng 

thôn…………………………

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày ..../..../20.... của UBND xã)


Chương I

  NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
1. Quy chế này quy định về nguyên tắc, trách nhiệm, quyền hạn, chế độ làm việc của Tổ quần vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (BVR-PCCCR) thôn ………….
2. Quy chế này áp dụng đối với các thành viên Tổ BVR-PCCCR thôn ………….
Điều 2. Nguyên tắc hoạt động của Tổ BVR-PCCCR

1. Tổ BVR-PCCCR làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và thực hiện theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Các thành viên Tổ BVR-PCCCR chịu trách nhiệm trước Tổ trưởng về lĩnh vực bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng và chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng. Đảm bảo sự phối hợp hoạt động giữa Ban lãnh đạo, các đoàn thể của thôn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra phát hiện, xử lý những hành vi vi phạm về bảo vệ rừng và khắc phục hậu quả do cháy rừng gây ra.

2. Tổ BVR-PCCCR thực hiện nhiệm vụ theo đúng quy định của pháp luật, dưới sự chỉ đạo Đảng ủy, UBND xã và sự giám sát của HĐND xã về tổ chức thực hiện công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn thôn quản lý.    

Chương II

 NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ
Điều 3.Nhiệm vụ của Tổ BVR-PCCCR

1. Giúp Chủ tịch UBND xã chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng và chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn thôn quản lý.
2. Hàng năm căn cứ vào diện tích rừng được nhận khoán bảo vệ của cơ quan chuyên môn, kế hoạch của Ban chỉ đạo bảo vệ và phát triển rừng, PCCCR cấp xã, và tình hình thực tế tại thôn, các thôn tổ chức họp triển khai kế hoạch của cấp trên, đồng thời xây dựng kế hoạch phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên của Tổ BVR-PCCCR bàn bạc thống nhất lập các nhóm tuần rừng có từ 03 đến 04 thành viên kết hợp với thành viên Ban chỉ đạo, các hộ gia đình tiến hành tuần tra kiểm tra, kiểm soát diện tích rừng của thôn được giao quản lý, bảo vệ. Các tổ quần chúng BVR-PCCCR tổ chức tuần tra ít nhất ….. lần/tháng.
3. Khi phát hiện các hành vi vi phạm Luật bảo vệ và phát triển rừng, vi phạm quy ước của thôn, các thành viên Tổ BVR-PCCCR lập biên bản báo cáo UBND xã xử phạt theo quy ước, hương ước thôn; đối với các hành vi vi phạm vượt quá thẩm quyền các tổ  báo cáo Kiểm lâm địa bàn phối hợp chính quyền địa phương, cơ quan chức năng giải quyết theo quy định pháp luật. 

 4. Khi xảy ra cháy rừng tổ trưởng báo cáo Ban chỉ đạo bảo vệ và phát triển rừng, PCCCR cấp xã xin ý kiến chỉ đạo, đồng thời gõ kẻng, gõ mõ theo hiệu lệnh để tập hợp các thành viên tổ bảo vệ rừng, người dân và các thôn lân cận tổ chức chữa cháy rừng theo phương án đã được hướng dẫn, diễn tập; tổ chức huy động lực lượng, phương tiện, hậu cần tại chỗ của tập thể, cá nhân, hộ gia đình, chủ rừng để ứng cứu chữa cháy rừng trên địa bàn thôn và các thôn lân cận.
5. Thành lập, kiện toàn Tổ BVR-PCCCR, đồng thời xây dựng, sửa đổi, bổ sung quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên của Tổ quần chúng BVR-PCCCR.

6. Hàng năm, thôn tổ chức họp Tổ BVR-PCCCR nhằm đánh giá kết quả thực hiện trong năm và đề ra phương nhiệm vụ trong năm tới, đồng thời bình xét, đề xuất khen thưởng cho các cá nhân, hộ gia đình có thành tích hoặc trách nhiệm trong công tác quản lý bảo vệ, PCCCR của thôn.
Điều 4. Nhiệm vụ của các thành viên Tổ BVR-PCCCR

1. Tổ trưởng 

a) Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND xã và Chi bộ thôn về toàn bộ hoạt động của công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn thôn quản lý.

b) Xây dựng, tổ chức thực hiện Kế hoạch tuần tra BVR-PCCCR, tổ chức họp thôn đánh giá, đề nghị khen thưởng đối với cá nhân, hộ gia đình, chủ rừng có thành tích trong công tác BVR-PCCCR.

c) Phân công nhiệm vụ đối với tổ phó và các tổ viên trong Tổ quần chúng BVR-PCCCR; chỉ đạo sự phối hợp giữa các tổ viên.

d) Tổ chức huy động lực lượng, phương tiện, hậu cần tại chỗ của tập thể, cá nhân, hộ gia đình, chủ rừng để ứng cứu chữa cháy rừng trong những tình huống cấp bách khi xảy ra cháy rừng và các vụ việc vi phạm Luật bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn thôn.

e) Ủy quyền cho Tổ phó giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền khi vắng mặt.

2. Tổ phó 

a) Giúp Tổ trưởng tổ chức thực hiện nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của Tổ trưởng quy định tại Khoản 1, Điều 4 của Quy chế này; Thay mặt Tổ trường điều hành hoạt động và xử lý các công việc thường xuyên của Tổ BVR-PCCCR.

b) Phối hợp với Kiểm lâm địa bàn, cán bộ xã phụ trách thôn tuyên truyền về chế độ, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng, chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng cho nhân dân, chủ rừng trên địa bàn thôn.

c) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổ trưởng phân công.
3. Thư ký


Chấm công tuần tra rừng và phối hợp quản lý kinh phí hoạt động của Tổ BVR-PCCCR.
4. Các thành viên
a) Phối hợp kiểm lâm địa bàn, cán bộ lâm nghiệp xã tổ chức tuần tra phát hiện những hành vi vi phạm về công tác BVR-PCCCR; phối hợp điều tra, xác định nguyên nhân xảy ra các vụ cháy rừng, phá rừng; tham gia ngăn chặn, truy quét các hành vi vi phạm khai thác, chặt phá rừng, lâm sản tráp phép và khắc phục hậu quả do cháy rừng, phá rừng gây ra.

b) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổ trưởng phân công.

Điều 5.Chế độ báo cáo 

1. Thông tin (gọi điện thoại hoặc gặp trực tiếp) cho cán bộ kiểm lâm địa bàn trước khi đi tuần tra bảo vệ rừng để cùng phối hợp thực hiện.


2. Tổ trưởng có trách nhiệm báo cáo cho BQL thôn, UBND xã và kiểm lâm địa bàn về kết quả tuần tra bảo vệ rừng định kỳ hàng tháng (trừ các trường hợp bất thường).

Điều 6. Kinh phí hoạt động của Tổ BVR-PCCCR

a) Nguồn kinh phí hoạt động của Tổ BVR-PCCCR được trích từ nguồn kinh phí chi trả dịch vụ môi trường rừng; khoán quản lý, bảo vệ rừng từ nguồn ngân sách nhà nước hỗ trợ và các nguồn kinh phí khác của thôn. Với mức trích từ ….…-…….% tiền công nhận khoán bảo vệ rừng của cộng đồng dân cư thôn được nhận. 
b) Tổ trưởng và Tổ phó có trách nhiệm mở sổ theo dõi, chấm công và cùng các thành viên thống nhất định mức hỗ trợ cho từng đợt tuần tra bảo vệ rừng, số tiền được tiếp nhận được công khai với cộng đồng dân cư thôn trong các cuộc họp thôn.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 7.Tổ chức thực hiện

1. Các thành viên Tổ BVR-PCCCR có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quy chế này.

2. Quá trình thực hiện Quy chế hoạt động có những vấn đề phát sinh hoặc cần sửa đổi, bổ sung Tổ trưởng tổng hợp báo cáo UBND xã xem xét Quyết định.


3. Quy chế hoạt động của Tổ BVR-PCCCR đã được thông qua trong cuộc họp thôn ngày…..tháng…..năm….. và có hiệu lực thực hiện từ ngày….. tháng..… năm…. đến khi có những điều chỉnh/bổ sung./.

Mẫu số 03:  

Kế hoạch tuần tra của tổ tuần tra bảo vệ rừng thôn bản
	Thôn: 
......................


	Quý I/20……: Từ tháng 01/20….đến tháng 3/20…
	Xác nhận của BQL thôn

	Xác nhận của UBND xã



	Xã:
.....................

Huyện:
.......................
	Tổng số ngày/công tuần tra trong quý: 
	
	

	
	Tổng số ngày/công tuần tra theo kế hoạch: .......ngày/ ...... công
	Tổng số ngày/ công tuần tra đột xuất/ ban đêm: ...... ngày/ ........ công
	
	


	Loại tuần tra
	Tháng 1
	Tháng 2
	Tháng 3

	
	Số đợt tuần tra
	Ngày tuần tra
	Khu vực  tuần tra
	Đơn vị phối hợp
	Số đợt tuần tra
	Ngày tuần tra
	Khu vực  tuần tra
	Đơn vị phối hợp
	Số đợt tuần tra
	Ngày tuần tra
	Khu vực  tuần tra
	Đơn vị phối hợp

	Theo kế hoạch
	1
	5/01
	K........, TK

	Không
	1
	1/02
	K........, TK

	BQL thôn
	1
	5/03
	K........, TK

	BQL thôn

	
	2
	15+16/01
	K........, TK

	Kiểm lâm địa bàn
	2
	9/02
	K........, TK

	Không
	2
	9/03
	K........, TK

	Không

	
	
	 
	
	 
	3
	25/2
	
	UBND xã
	3
	25/3
	
	KL địa bàn

	Đột xuất/ đêm
	1
	….....
	
	
	
	
	
	
	1
	..……
	
	

	
	2
	….…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Mẫu số 04: Mẫu Biên bản vi phạm
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN 
Vi phạm về bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng

Hôm nay, vào hồi.......giờ.......phút ngày........tháng...... năm.......... Tại thôn..............., xã.............., huyện................, tỉnh Hà Giang. 


I. THÀNH PHẦN
1. Đại diện Hạt kiểm lâm huyện .................. (Nếu có)

- Ông: .........................- Chức vụ: .......................

2. Đại diện UBND xã ............................. (Nếu có)

- Ông: .........................- Chức vụ: .......................

3. Đại diện BQL thôn............................. (Nếu có)

- Ông: .........................- Chức vụ: .......................

4. Đại diện Tổ BVR-PCCCR thôn.....................
- Ông: .........................- Chức vụ: .......................

- Ông: .........................- Chức vụ: .......................


II. NỘI DUNG

Tổ tuần tra rừng thôn:....................., xã  .................., huyện.....................

Đã phát hiện vụ vi phạm đến rừng của thôn tại vị trí (Tiểu khu/khoảnh): ............................................................................................................................
Các đặc điểm của vụ vi phạm:

1. Lấn chiếm đất rừng: (Diện tích m2, người vi phạm, địa chỉ):........………………..........................………………………………………
2. Chặt gỗ: (Số gốc cây mới, số khúc gỗ trong rừng, loại gỗ, người vi phạm, địa chỉ): ……………………………………………………………………………
3. Săn, bẫy thú: (Số lượng bẫy, số lượng thú bị bắn, dính bẫy, loài thú, người vi phạm, địa chỉ):……………………………………………………………………

............................................................................................................................
4. Khai thác khoáng sản: (Số người và loại khoáng sản khai thác, người vi phạm, địa chỉ):………………………………………………………………………

............................................................................................................................. 

5. Thu hái LSNG, củi: (Số người, loài thu hái, người vi phạm, địa chỉ):…

............................................................................................................................
6. Cháy rừng: (Diện tích m2, người vi phạm, địa chỉ):……………………….

III. ĐỀ XUẤT – KIẾN NGHỊ
..........................................................................................................................................................................................................................................................................
Biên bản lập xong, kết thúc vào hồi .....giờ......phút cùg ngày. Biên bản đã đọc thông qua cho các thành phần có tên trên cùng nghe và nhất ký tên./.
	ĐẠI DIỆN HẠT KIỂM LÂM

HUYỆN ………………..


	ĐẠI DIỆN UBND XÃ …………..




	ĐD. TỔ BVR-PCCCR

THÔN………………


	ĐD. BQL THÔN……
	NGƯỜI VI PHẠM




SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT HÀ GIANG


QUỸ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG
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HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ NỘI DUNG CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG 


(Tài liệu dành cho cán bộ các xã, phường, thị trấn)
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